
STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú

1 Lò Văn Hòa Bản Kép xã Chiềng Sinh Đối tượng KTĐBN, nhà dột nát

2 Lường Thị Pánh Bản Phung, xã Quài Cang Đối tượng KTĐBN, nhà dột nát

3 Vàng A Dế Bản Hua Nạ, Chiềng Đông Sạt lở nhà do mưa lũ

4 Vàng A sênh Bản Hua Chăn, Chiềng Đông Sạt lở nhà do mưa lũ

5 Lường Thị Hịa Bản Giáng, Quài Nưa Hộ nghèo, ốm dài ngày

6 Quàng Văn Phan Bản Pha Nàng, xã Quài Nưa Mắc bệnh hiểm nghèo

7 Quàng Văn Chính Bản Củ, xã Quài Nưa Mắc bệnh hiểm nghèo

8 Lò Văn Úi Bản Nong Liềng, xã Quài Nưa Hộ nghèo, ốm dài ngày

9 Lường Thị Lanh Bản Cọ, xã Quài Nưa Người già neo đơn

10 Lường Thị Lả Bản Chăn, xã Quài Nưa Khuyết tật, neo đơn

11 Là Văn Số Bản Ten, Quài Nưa Hộ nghèo, ốm dài ngày

12 Đỗ Thị Y Bản Cọ, Quài Nưa Ung thư dạ dày, hóa trị nhiều lần

13 Cà Văn Hòa Bản Chá, Quài Nưa Khuyết tật ĐBN, hộ nghèo

14 Tòng Thị Lan Bản Lé Xôm, Quài Tử Khuyết tật ĐBN, GĐKK

15 Tòng Văn Hùng Bản Món, Quài Tở Khuyết tật ĐBN, GĐKK

16 Tòng Đức Hiếu Bản Hới Nọ, Quài Tở Tan máu bẩm sinh

17 Lò Xuân Bắc Bản Hua Ca, Quài Tở Mồ côi cả cha, mẹ hoàn cảnh GĐKK

18 Tòng Văn Hưng Bản Có, Quài Tở Trẻ mồ côi, khuyết tật

19 Trần Triều An Khối Tân Thủ, thị trấn Tuần Giáo Khuyết tật ĐBN, GĐKK

20 Lò Thị Thanh Bản Lập, thị trấn Tuần Giáo Tai biến nặng nằm liệt 

21 Quàng Thị Bình Bản Chiềng Chung, TT Tuần Giáo Ung thư vú GĐ cuối

22 Bạc Cầm Trung Bản Đông thị trấn, Tuần Giáo Tai biến + bệnh tâm thần 

23 Bạc Cầm Dũng Bản Chiềng Chung, TT Tuần Giáo Tai biến, liệt giường

24 Bạc Thị Tâm Bản Đông thị trấn, Tuần Giáo Ung thư gan GĐ cuối

25 Quàng Thị Hồng Bản Chiềng Khoang, TT Tuần Giáo Khuyết tật ĐBN, GĐKK

26 Phạm Thanh Bình Khối Huổi Củ, TT Tuần Giáo Khuyết tật nặng nằm liệt giường

27 Nguyễn Thị Lan Khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo Khuyết tật nặng nằm liệt giường

28 Giàng A Phong Bản Phình Cứ, Ta Ma Suy thận nặng GĐKK

29 Lò Văn Toàn Công an huyện Ung thư đại tràng Sigma, xạ trị dài hạn

30 Cà Văn Thành Công an huyện Ung thư đại tràng, xạ trị dài hạn

31
Bạc Thị Hương Trường MN Mường Thín

Tai nạn "Gãy xương quai xanh" hiện đang 

đóng đinh không cử động được tay.

32
Lò Văn Hoàng  Trường MN Mường Thín

Mắc bệnh "Hoại tử vô khuẩn chỏm xương 

đùi"phải điều trị dài ngày

33
Trần Thị Mỵ Trường Mầm non Sơn Ca Mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày

34
Khổng Thị Thư Trường TH Quài Tở Mắc bệnh ung thư dạ dày hiện đang điều trị

35
Nguyễn Thị Huyền Trường TH Quài Tở

Mắc bệnh ung thư tuyến giáp hiện đang điều 

trị

36
Nguyễn Thị Mai Trường TH Quài Tở

Mắc bệnh ung thư biểu bì mô tuyến giáp hiện 

đang điều trị

37 Đoàn Thị Thu Hà Trường TH Quài Tở Mắc bệnh u tuyến giáp hiện đang điều trị

38
Cà Thị Nghiền Trường Tiểu học Khong Hin

Bản thân đau ốm, gia đình có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn
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39
Lò Thị Hoa

Trường PTDTBT TH&THCS Tênh 

Phông

Gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh tiểu 

đường tuýp 4

40

Tòng Thị Thanh 
Trường PTDTBT TH&THCS Tênh 

Phông

Gia đình khó khăn, chồng không có việc làm 

ổn định, bản thân bị bệnh basedow phải điều 

trị hàng tháng

41
Phạm Thị Thịnh Trường TH Xuân Ban

Mắc bệnh Ung thư tuyến giáp; Chồng và con 

gái mắc bệnh nan y

42
Lò Thị Hải Trường TH&THCS Nà Sáy

Suy thận cấp (Đang điều trị chạy thận tuần 3 

lần), viêm phổi, suy tim

43

Lê Thị Thanh Trường MN An Bình

Kinh tế khó khăn, bản thân đang điều trị bệnh 

hội chứng thắt lưng hông trái do thoát vị đĩa 

đệm.

44

Cà Thị Minh Trường MN An Bình

Bản thân ốm đau thường xuyên, con còn nhỏ 

hay ốm, kinh tế gia đình khó khăn, chồng 

không có việc làm ổn định

45
Đỗ Thị Thu Hà Trường THCS Quài Cang

Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, chồng mất 

một mình nuôi con.

46
Tòng Thị Huyền Trường TH Quài Cang

Bản thân mắc bệnh ung thư, hoàn cảnh gia 

đình rất khó khăn

47
Lò Văn Thương Trường TH Quài Cang

Bản thân mắc bệnh teo chân đi lại khó khăn và 

một mình nuôi con đang học.

48
Quách Thị Ngọc Nương Trường PTDTBT THCS Phình Sáng U tuyến giáp, thường xuyên đi viện

49 Tòng Văn Hoàn Trường PTDTBT THCS Ta Ma Bản thân bị ốm nặng, phải phẫu thuật

50 Nguyễn Thị Kim Huệ Trường TH số 2 Quài Cang Ung thư thực quản, xạ trị nhiều lần

51
Lò Văn Thưởng Trường THCS Quài Nưa

Bản thân bị bệnh mãn tính, phải điều trị bệnh 

thường xuyên, định kì

52 Vừ A Thanh Trường THCS Vừ A Dính Bản thân hay đau ốm, ở cùng bố mẹ già.

53
Vì Thị Đỉnh Trường MN Mùn Chung

Bản thân có bệnh hay phải điều trị dài ngày, 

con nhỏ ốm thường xuyên 

54
Lò Văn Tỉnh Trường MN Mùn Chung

Bản thân có bệnh phải điều trị thường xuyên 

và dài ngày, mẹ già bệnh tật hay ốm

55
Nguyễn Thị Phương Trường MN Quài Cang

Hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo 

ung thư vú

56
Lò Văn Doan Trường PTDTBT TH Nà Tòng

Bệnh tim phải g điều trị lâu dài, gia đình khó 

khăn.

57 Giàng Thị Phênh HS trường PTDTNT THPT Mẹ mắc bệnh ung thư, 2 anh trai suy thận nặng

58 Thào A Hồng Bản Hua Mức 2, xã Pú Xi Bệnh nhiễm trùng huyết, không xác định

59 Lò Thị Thiên Bản Nà Tòng, xã Nà Tòng Đơn thân nuôi con nhỏ, ốm dài ngày

60 Lường Văn Hùng Bản Hốc Chứn, xã Mường Thín Có con bị hở hàm ếch, phải phẫu thuật

61 Tòng Thị Huyền Bản Lé Xôm, Quài Tở Có con bị thiếu máu huyết tán, điều trị dài hạn

62 Lò Văn Thư Bản Hả xã Nà Sáy Con bị bệnh não úng thủy, phải điều trị dài ngày

63 Lò Thị Thêm Bản Bó, Chiềng Đông Có con bị thiếu máu huyết tán, điều trị dài hạn

64 Lò Thu Hường Bản Nong Tấu, thị trấn Có con bị bại não, phải điều trị dài hạn

65 Vừ A Lềnh Huổi Khạ, Mường Mùn Khuyết tật ĐBN (di chứng do tai nạn giao thông)

66 Lường Văn Tiên Bản Khá, Quài Cang Có con bị bệnh thiếu máu huyết tán, GĐKK

67 Quàng Văn Phòng Bản Nong Luông, Rạng Đông Có con bị bệnh thiếu máu huyết tán, GĐKK

68 Lò Văn Thịnh Trung tâm y tế Có con bị tim bẩm sinh, phải phẫu thuật nhiều lần



69 Lò Văn Thân Trung tâm y tế Có con bị bệnh thiếu máu huyết tán, GĐKK

70 Giàng A Hờ Bản Kể Cải, Ta Ma Mắc bệnh viêm não nặng

71 Lò Văn Nghĩa Bản Ta Lếch, Mùn Chung Mắc bệnh thiếu máu huyết tán

72 Vàng A Chứ Bản Đề Chia, Pú Nhung Có con mắc bệnh nặng, GĐKK

73 Lò Văn Tùng Bản Hiệu, Chiềng Sinh Mắc bệnh hiểm nghèo (u tủy cổ)

74 Cứ A Thắng Đoàn viên trường PTTH Mùn Chung Con mổ ruột thừa cấp, bản thân ốm dài ngày

75 Lò Văn Mừng ĐV trường THCS THPT Quài Tở GĐ có mẹ già là KTĐBN, con bị tâm thần

76 Vũ Đức Triệu HS lớp 11B2 trường THPT Tuần Giáo GĐ có HCKK, bố, mẹ là người KTĐBN

77 Điêu Thị Việt Bản Huổi Lóng, Mùn Chung Bị tai nạn giao thông nặng, liệt người

78 Tòng Thị Kim Oanh ĐV trường THCS THPT Quài Tở Bệnh tim bẩm sinh đã phẫu thuật 3 lần

79 Lường Văn Hoàng ĐV trường THCS THPT Quài Tở Bố chết, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

80 Lò Thị Diên Bản ten, Quài Nưa Bị bệnh thiếu máu huyết tán

81 Quàng Văn Nguyên HS lớp 11B8 trường THPT Tuần Giáo Mắc nhiều bệnh (KT nghe, nhìn, bệnh u hoạch,..)





Con bị bệnh não úng thủy, phải điều trị dài ngày

Khuyết tật ĐBN (di chứng do tai nạn giao thông)

Có con bị tim bẩm sinh, phải phẫu thuật nhiều lần



Mắc nhiều bệnh (KT nghe, nhìn, bệnh u hoạch,..)
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